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1 52067000456 Nguyễn Văn Thơm Chánh Thanh tra tỉnh X

2 52065000421 Nguyễn Xuân Sơn Phó Chánh Thanh tra tỉnh X

3 34070021338 Nguyễn Thanh Hải Phó Chánh Thanh tra tỉnh X

4 52178000647 Lê Thị Hồng Vân Phó Chánh Thanh tra tỉnh X

5 52078000701 Phan Trung Chánh Văn phòng X

6 52083000718 Nguyễn Hoàng Minh Trưởng phòng Thanh tra 1 X

7 52080000612 Nguyễn Thanh Minh Trưởng phòng Thanh tra 2 X

8 52079002684 Phan Thanh Quang Trưởng phòng Thanh tra 3 X

9 52077000595 Đào Văn Thi
Phó trưởng phòng phụ trách 

Phòng Thanh tra 4
X

10 52076000612 Lê Văn Phú Phó Chánh Văn phòng X

11 52084000688 Nguyễn Thanh Chính Phó Trưởng phòng Thanh tra 1 X

12 44079002940 Lưu Đức Tuấn Phó Trưởng phòng Thanh tra 1 X

13 1068020651 Trần Quốc Trị Phó Trưởng phòng Thanh tra  2 X

14 52076000616 Lê Kim Hùng Phó Trưởng phòng Thanh tra  3 X

15 52082000669 Lê Văn Hải Phó Trưởng phòng Thanh tra  3 X

16 30172007387 Bùi Kim Trâm Phó Trưởng phòng Thanh tra 4 X

17 52181001374 Trương Thanh Hiền Thanh tra viên chính X

18 52077000596 Bùi Tấn Khoa Thanh tra viên chính X

19 52067000455 Hà Khánh Hưng Thanh tra viên chính X

20 52075000630 Vũ Hoàng Anh Thanh tra viên chính X

21 52167000332 Nguyễn Thị Mỹ Dung Thanh tra viên chính X

22 52181001373 Võ Thị Minh Hải Thanh tra viên X

23 52183000761 Trần Thị Hà Tuyên Thanh tra viên X

24 52083002188 Hoàng Toàn Thanh tra viên X

25 52183000758 Lê Thị Thùy Trinh Thanh tra viên X

26 52185000836 Bùi Thuý Vân Thanh tra viên X

27 52087005140 Nguyễn Quang Trung Thanh tra viên X

28 52186000712 Trần Thị Thuý Linh Thanh tra viên X

29 52186000713 Nguyễn Cẩm Hà Thanh tra viên X

30 52182001303 Vũ Thị Hoàng Anh Thanh tra viên X
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31 52190000797 Trần Thị Nguyên Vy Thanh tra viên X

32 52089000457 Đào Phúc Quý Sơn Thanh tra viên X

33 52085000681 Trần Thái Hòa Thanh tra viên X

34 52083019868 Trần Minh Cảnh Thanh tra viên X

35 52088000510 Hoàng Minh Tuấn Thanh tra viên X

36 52190000796 Trần Thị Mai Phương Thanh tra viên X

37 52089001844 Nguyễn Thế Toàn Thanh tra viên X

38 52192000508
Chung Nguyễn 

Quỳnh Nhi
Thanh tra viên X

39 40186003143 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên X

40 52096000210 Nguyễn Minh Trí Chuyên viên X

41 52079000705 Nguyễn Hoàng Thụy Lái xe X

42 52185003189 Cao Thị Tố Sương Tạp vụ X

43 52092024589 Võ Thành Trung Bảo vệ X


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-06T13:21:54+0700
	Tỉnh Bình Định
	Kèm theo văn bản số 755/TTT-VP của Thanh tra




